
I Văn phòng Ban An toàn giao thông 0 3 3

1 Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 1 1

2
Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, 

quản lý
2 2

Phụ lục I

HIỆN TRẠNG CƠ CẤU TỔ CHỨC, BỘ MÁY, BIÊN CHẾ 

VĂN PHÒNG BAN AN TOÀN GIAO THÔNG TỈNH ĐẾN THÁNG 5/2026

(Kèm theo Phương án Chấm dứt hoạt động, giải thể Ban An toàn giao thông tỉnh và Ban An toàn giao thông 

cấp xã trên địa bàn tỉnh Sơn La)

STT Tên tổ chức
Cơ cấu tổ 

chức
Ghi chúBiên chế giao

Biên chế có mặt đến 

ngày 13/5/2026



Nam Nữ

Chuyên môn 

(ghi rõ chuyên 

ngành)

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ Tin học

Quản lý nhà 

nước

1 Nguyễn Gia Nguyên 20/5/1975 Chánh Văn phòng Kỹ sư Xây dựng Cao cấp Tiếng Anh C

Ứng dụng Công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Chuyên viên 

Chính
0,5

2 Trình Sỹ Anh Dũng 21/8/1982 Chuyên viên
Cử nhân ngành 

Ngôn ngữ học
Tiếng Anh B

Ứng dụng Công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Chuyên viên

3 Nguyễn Thế Trung 05/08/1990 Chuyên viên Cử nhân báo chí Tiếng Anh B

Ứng dụng Công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Chuyên viên

Ngày, tháng, năm sinh

Phụ lục II

TRÍCH NGANG NHÂN SỰ VĂN PHÒNG BAN AN TOÀN GIAO THÔNG TỈNH ĐẾN THÁNG 5/2026

(Kèm theo Phương án Chấm dứt hoạt động, giải thể Ban An toàn giao thông tỉnh và Ban An toàn giao thông cấp xã trên địa bàn tỉnh Sơn La)

Trình độ

Họ và tênSTT Ghi chú
Chức vụ, đơn vị 

công tác

Hệ số phụ 

cấp chức 

vụ

Chức danh 

quy hoạch



STT Tên tài sản

Năm đưa 

vào sử 

dụng

Nguyên giá Hao mòn lũy kế Giá trị còn lại
Đơn vị dự kiến 

tiếp nhận tài sản

I TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 2,440,687,000 2,414,749,000 25,938,000

1 Biển báo ATGT 01/2011 2,049,687,000 2,049,687,000                    -   Sở Xây dựng

2 Camera 7/2013 101,300,000 101,300,000                    -   Công an tỉnh

3 Màn hình Led 10/2017 53,220,000 53,220,000                    -   Công an tỉnh

4 Máy ảnh 8/2013 61,700,000 61,700,000                    -   Công an tỉnh

5 Máy photocoppy 4/2009 47,050,000 47,050,000                    -   Sở Xây dựng

6
Máy tính để bàn Dell Optiplex 7010 

SFF; màn hình Huntky RRB2413
10/2024 14,410,000 5,764,000 8,646,000

Cơ quan tiếp nhận 

công chức Văn 

phòng Ban

7
Máy tính để bàn Dell Optiplex 7010 

SFF; màn hình Huntky RRB2413
102024 14,410,000 5,764,000 8,646,000

Cơ quan tiếp nhận 

công chức Văn 

phòng Ban

8
Máy tính để bàn Dell Optiplex 7010 

SFF; màn hình Huntky RRB2413
10/2024 14,410,000 5,764,000 8,646,000

Cơ quan tiếp nhận 

công chức Văn 

phòng Ban

9 Ống kính máy ảnh 8/2018 58,000,000 58,000,000                    -   Công an tỉnh

10 Phần mềm kế toán Misa 2019 4/2020 12,000,000 12,000,000                    -   Sở Xây dựng

11 Tay cầm máy ảnh 8/2018 14,500,000 14,500,000                    -   Công an tỉnh

II CÔNG CỤ, DỤNG CỤ 13,500,000

1 01 Máy chiếu 2016 7,000,000 Sở Xây dựng

2 01 Máy in HP Lazejet Pro 4003dn 10/2024 6,500,000 Sở Xây dựng

BIỂU CHI TIẾT TÀI SẢN VĂN PHÒNG BAN AN TOÀN GIAO THÔNG TỈNH SƠN LA

Đơn vị tính: Đồng

Phụ lục III

(Kèm theo Phương án Chấm dứt hoạt động, giải thể Ban An toàn giao thông tỉnh và Ban An toàn giao thông cấp xã trên địa bàn tỉnh Sơn 

La)


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-06-05T16:23:41+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân<ubnd@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-06-05T16:23:47+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân<ubnd@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-06-05T16:23:59+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân<ubnd@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




